12

124. TY GIÁO PHƯỜNG, một tổ chức của những người làm nghề hát Ả đào - Ca trù dưới sự quản lý của nhà nước quân chủ Việt Nam. Tên gọi này đã có từ đời nhà Đường (618-907) ở Trung Quốc, chỉ nơi dạy nhạc cho các cung nhân phục vụ trong cung đình nhưng ở nước ta tới thời nhà Lê mới chính thức được ghi vào sách vở. Sách Vũ Trung Tuỳ Bút của Phạm Đình Hổ (1768-1839) trong mục Bàn về Âm nhạc có ghi: Khoảng năm Hồng Đức (1470-1479) nhà Lê, trên có vua Thánh Tông là bậc thông minh, lại có các quan đại thần là các ông Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh là bậc học vấn uyên thâm, làm quan tại triều, mới kê cứu âm nhạc Trung Hoa hiệp vào quốc âm ta, đặt ra hai bộ: Đồng Văn và Nhã Nhạc. Bộ Đồng Văn thì chuyên tập âm luật để hoà nhạc, bộ Nhã Nhạc thì chuyên chuộng nhân thanh, trọng về tiếng hát, đều thuộc về quan Thái thường coi cả. Đến như chốn âm nhạc dân gian thì đặt Ty Giáo phường coi giữ. Nhã nhạc với tục nhạc không hỗn tạp với nhau. Sự ra đời này đã thúc đẩy nghệ thuật hát Ả đào phát triển mạnh với tên gọi mới là Ca trù, chỉ hình thức quan viên thưởng thẻ cho đào, kép hát hay, đàn giỏi. 

Căn cứ vào các thác bản văn bia về ca trù còn lại đến nay thì ty giáo phường là một tổ chức cấp huyện, nơi quản lý các giáo phường cấp xã trong khu vực. Người đứng đầu trông coi ty giáo phường là quản giáp, điều hành mọi việc trong các giáo phường thông qua các ông Trùm. Ty giáo phường có nhiệm vụ chia quyền giữ cửa đình, cửa đền cho các thành viên trực thuộc. Và khi được nắm giữ cửa đình ở làng xã nào thì giáo phường đó sẽ cùng làng xã ấy lập ra những qui định về quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên. Theo đó, giáo phường có đặc quyền biểu diễn trong những ngày hội đình đám hàng năm để hưởng lợi và được thông báo mỗi khi đình, đền sở tại thực hiện việc tu sửa, gọi là lệ xông đình. Ngược lại, trong những lần ấy giáo phường cũng phải có trách nhiệm trù liệu lễ phẩm khi đến hát. Nếu vì một lý do nào đó, giáo phường sở tại có quyền mời các giáo phường khác đến hát thay hoặc sang nhượng quyền sở hữu. Đặc biệt là sang nhượng ngay cho quan viên làng sở tại. Mục đích mà quan viên mua cửa đình là để từ đó làng không phải trả tiền cho giáo phường như qui định trước đó nữa

Trong giáo phường có nhiều qui ước mà đào, kép bắt buộc phải tuân thủ. Sách Việt Nam Ca trù biên khảo cho biết: Mỗi giáo phường sẽ có các họ riêng như họ Tam, họ Ngàn, họ Thông, họ Thiên. Người thuộc họ nào thì ghép thêm tên mình vào đó làm tên nghệ danh. Ví dụ: Họ Thông tên Thuận thì gọi là Thông Thuận. Những người cùng giáo phường thường sống trong từng khu để tiện cho luyện tập đàn, hát như Thăng Long xưa có Thôn Giáo phường, tổng Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên) thuộc khu vực phố Huế, Trần Xuân Soạn và Mai Hắc Đế ngày nay; thôn Cựu Lâu, tổng Hữu Túc, tức đất cũ của các khu vực phố Lê Lai, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Khay ngày nay.

Hàng năm vào ngày 11 tháng Chạp, các giáo phường làm lễ tế tổ là Bạch Hoa công chúa. Nơi tổ chức có thể là nhà thờ họ hoặc mượn đình làng. Khi làm lễ có đủ các đào, kép, hát đủ điệu. Trong đó có điệu Non mai, Hồng Hạnh tương truyền do bà Bạch Hoa công chúa làm ra nên ả đào chỉ dành khi hát thờ bà, không hát ở các không gian khác. Sau buổi lễ, các ông Trùm sẽ giải quyết những vấn đề nảy sinh trong Giáo phường.

Giáo phường cũng là nơi dạy hát, dạy đàn cho đào, kép. Thường thì 3-5 năm, một ả đào trẻ giỏi mới cầm được lá phách và biết hát. Sau đó sẽ phải trải qua sát hạch, nếu đỗ thì mới được chính thức hành nghề. Đỗ đầu thì được mở tiệc mừng, thiết đãi phường, gọi là lễ mở xiêm áo. Khi về già ả đào dạy con em thành nghề thì được hưởng một phần tiền hát, gọi là tiền đầu, tiền phụng dưỡng thầy. Việc truyền nghề thường chỉ diễn ra trong phạm vi của dòng họ, giữ cho trong giáo phường của mình những ngón đàn, lối phách, cách hát riêng. 
Sinh hoạt dưới mái nhà chung là giáo phường, đào kép không chi phải thực hiện những qui tắc nghề nghiệp, qui tắc xã hội mà luôn coi trọng việc giữ gìn phẩm giá, nền nếp luân lý. Bởi vậy, các đào, kép không chỉ biết đàn hát mà còn phải học các phép ứng xử ở chỗ đông người. Khi đi diễn thường là chồng đàn vợ hát, cha đàn con hát hay anh đàn em hát để trông nom bảo ban nhau. Những ai phạm phải các qui tắc, luật lệ của giáo phường thì sẽ phải nộp tiền sung công quĩ. Nặng thì đuổi khỏi giáo phường. 

Tuy nhiên, càng về sau Ca trù càng phát triển nhưng có sự phân hoá rõ nét. Chỉ giáo phường ở nông thôn còn giữ được truyền thống. Giáo phường ở thành thị biến đổi nhiều, các qui tắc có phần nới lỏng hơn. Lúc này, vai trò quản lý của ty giáo phường không thấy được nhắc đến nữa. Cho đến đầu thế kỷ XX, tổ chức giáo phường chỉ còn là hình thức. Các nhà hát cô đầu mới là nơi quản lý và hoạt động nghề nghiệp của ả đào. Ca trù trở thành một thứ hàng hoá, vừa đáp ứng nhu cầu nghệ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu ăn chơi của tầng lớp tri thức cũ và mới trong xã hội chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá tây Âu. Những tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định đều có nhà hát ả đào. Tại Hà Nội, những khu phố có ả đào là phố Hàng Giấy, Ấp Thái Hà, Khâm Thiên, Vạn Thái, Cầu Giấy, Kim Mã, Văn Điển…. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Ca trù vắng bóng trong đời sống. Đào, kép phải giấu kỹ đàn, phách, hành trang một thời để hoà nhập với cuộc sống mới. Từ năm 1990, Ca trù dần được phục hồi, chú ý hơn, các nhóm Ca trù lần lượt ra đời, các cuộc liên hoan, hội thảo khoa học cũng được tổ chức. Và cho tới năm 2009 thì Ca trù được Unesco ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
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Ảnh chụp giáo phường ca trù thời Nguyễn

Nguồn: Charles-Edouard Hocquard chụp năm 1883
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Ảnh vẽ cảnh sinh hoạt nơi ca quán đầu thế kỷ XX

Ca quán Khâm Thiên. Tranh sơn dầu của Chu Mạnh Chấn

Nguồn: Internet
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 Múa Cửa đình tại Liên hoan Ca trù toàn quốc 2005.

 Nguồn: Internet
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